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HUONG DAN SUDUNG THUOC CHO CAN BO Y TE:

VITAPLEX Injection

. THANH PHAN, HAM LUQNG CUA THUỐC:
Mỗi chai 500 ml dịch truyền chứa: Ú
Hoạt chất: a

bai "CốẺẻẺẻẺẻẻẻnh 25g
D— Panthenol (Dexpantheno]) ............................----- 250 mg
GIÓ SGOTDI” 5 51 cuối .6nácckxxsesdxedA660.sxl068129558558558g6 500 mg
Thiamin hydrocÏorid...........................---‹--«5<«<s<+s+sx++2 125mg
NIGOGHINH Sáttạngghi gan hy g0 1g tgággggấnesS6 625 mg
Riboflavin (dang Natri Riboflavin Phosphat).......... 25 mg
Pyridoxin hydroclorid........................---- --------+-s<s<+s<s++2 25mg

Tá dược: \⁄4onothioglycerol, nước cất pha tiêm.

. DANG BAO CHE: Dung dich tiém.

. CAC DAC TINH DUQC LUC HQC, DUQC ĐỘNG HỌC:
Nhóm điều trị dược lý: Dextrose, vitamin nhóm B và C.

Dược lực học:

d-Panthenol là một đồng phân alcol của acid panthenic, được coi như là một vitamin nhóm
B. Panthenol là một thành phần cấu tạo của coenzym A cần thiết trong sự chuyền hóa hydrat
cacbon, chất béo và chất đạm.

Acid ascorbic là một vitamin tan trong nước, cần thiết cho quá trình tông hợp collagen và
các chất nội bào. Thiếu acid ascorbic dẫn đến bệnh scorbut.

Nicotinamid là một vitamin tan trong nước thuộc nhóm B. Nicotinamid được chuyển đổi
thành nicotinamid adenin mononucleotid va nicotinamid adenin dinucleotid. Các coenzym
này tham gia phản ứng chuyển đổi electron trong chuỗi hô hấp. Thiếu nicotinamid dẫn đến
bệnh pellagra.

Riboflavin Natri Phosphat là một vitamin tan trong nước thuộc nhóm B, cần thiết cho việc

sử dụng năng lượng từ thức ăn. Các dạng hoạt hóa do sự phosphoryl hóa như flavin
mononucleotid va flavin adenin dinucleotid được xem như là các coenzym trong các phản
ứng chuyển hóa oxi hóa khử. Thiếu riboflavin gây ra các triệu chứng như viêm lưỡi và môi,
loét ở các góc miệng.

Pyridoxin HCI là một vitamin tan trong nước, tham gia chủ yếu trong quá trình chuyền hóa
acid amin, ngoài ra còn tham gia trong quá trình chuyển hóa hydrat cacbon và chất béo.
Pyridoxin HCI cũng cần cho sự hình thành hemoglobin. Người lớn thiếu pyridoxin dẫn đến
viêm thần kinh ngoại biên. Trẻ em thiếu pyridoxin bị ảnh hưởng đến cả hệ thần kinh trung

ương.
Thiamin là một vitamin tan trong nước. Thiamin là một coenzym cần thiết cho quá trình
chuyển hóa hydrat cacbon. Thiếu thiamin dẫn đến hội chứng beri-beri.
Dược động học:
Hấp thu: Các thành phần của thuốc được hấp thu nhanh chóng sau khi tiêm truyền.
Phân bố: Các thành phần của thuốc được phân bồ rộng rãi trong tất cả các mô của cơ thê.

Chuyển hóa:
d-Panthenol bị oxy hóa thành acid pantothenic. Acid pantothenic dường như là không bị
phân hủy trong cơ thê người vì lượng hấp thu và lượng thải trừ của vitamin gần như bằng

nhau.
Thiamin HCI: Được đào thải ra nước tiểu ở dạng pyrimidin hoặc thiamin.
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Riboflavin natri phosphat: Phần lớn riboflavin natri phosphat được thải trừ qua nước tiểu
dạng không biến đổi.
Nicotinamid: Con đường chuyển hóa chính của nicotinamid là tạo thành N-
methylnicotinamid, chất này sau đó tiếp tục chuyển hóa thành N-methyl-2-pyridon-5-
carboxamid.
Pyridoxin HCI: Chất được đào thải chính của pyridoxin HCI là 4-pyridoxic acid.
Ascorbic acid: Chất được đào thải là ascorbat — 2 — sulfat và acid oxalic.

Thải trừ: Các thành phần của thuốc được thải trừ chủ yếu qua nước tiêu.

. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Chai thủy tỉnh chứa 500 ml dung dịch. 0}

. CHI DINH: “
Vitaplex Injection được chỉ định trong điều trị các bệnh nhân bị thiếu hoặc tăng nhu cầu acid

ascorbic và các vitamin nhóm B:
- _ Tổn thương mô do chắn thương, phỏng, phẫu thuật làm tiêu hao nhanh lượng vitamin dự

trữ trong cơ thê.
-_Nhu câu vitamin cũng tăng lên khi bị sốt, nhiễm độc do tuyến giáp, viêm màng bụng,

nhiễm khuẩn sau màng bụng, các vết thương nhiễm khuẩn.
- _ Tiêm dextrose, amino acid hoặc protein thủy giải cũng làm tăng nhu cầu các vitamin tan

trong nước.
- Dinh dưỡng thiếu hụt nghiêm trọng ở các bệnh nhân nghiện rượu. chán ăn, ói mửa và

bệnh đường tiêu hóa cũng cần bổ sung acid ascorbic và các vitamin bằng đường tiêm.
- - Bồ sung dung dịch cũng phù hợp cho bệnh nhân trước phẫu thuật và hỗ trợ sau phẫu

thuật.

. LIEU DÙNG -CÁCH DUNG
Vitaplex Injection được dùng truyền tĩnh mạch.
Liều dùng thông thường là 500 - 1000 ml, nên truyền chậm ở tốc độ khoảng 8 ml/phút hoặc
chậm hơn. Liều dùng có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu lâm sàng.

. CHÓNG CHỈ ĐỊNH: -
Chông chỉ định ở các bệnh nhân quá mân cảm với bât cứ thành phân nào của thuôc.

CANH BAO VA THAN TRONG KHI DUNG THUOC:
CANH BAO
Truyền tĩnh mạch thật chậm. Chỉ dùng khi thuốc hoàn toàn trong suốt. Tuyệt đốikhông
dùng phần dịch còn lại của lần sử dụng trước
THẬN TRỌNG
Thận trọng chung
Có thể bị đau và hiếm khi bị viêm tĩnh mạch do kích ứng với hóa chất, xảy ra khi tiêm quá
nhanh các dung dịch có vitamin nồng độ cao. Vì vậy, nên truyền Vitaplex Injection chậm và
can thận dé tránh thoát dịch trong quá trình truyền.
Cũng như các dung dịch tiêm khác, nên thận trọng tránh để quá tải hệ tuần hoàn, đặc biệt
bệnh nhân có bệnh tim hoặc phôi.
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Thận trọng khi dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và mẹ cho con bú.
Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Không có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc khi
dùng thuốc.
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TƯƠNG TÁC THUỐC:
Pyridoxin có thể làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh nhân parkinson. Thuốc
này không nên dùng điều trị khởi đầu các bệnh thiếu vitamin đặc biệt như: beri-beri,
pellargra, scurvy, thiêu riboflavin hay pyridoxin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Tiêm các dung dịch chứa thiamin hydroclorid có thể gây dị ứng hoặc phản ứng phản vệ. Vì
vậy, cần xác định tiền sử mẫn cảm của bệnh nhân trước khi dùng Vitaplex Injection.
Bệnh nhân nhạy cảm với nicotinamid có thê bị đỏ bừng mặt, ngứa hoặc phỏng da sau khi

truyền Vitaplex Injection.

QUA LIEU VA CACH XỬTRÍ: ng
Các vitamin tan trong nước dê dàng đượcđào thải qua nước tiêu. Điêu trị quá liêu vitamin
thường bao gôm việc ngưng sử dụng nguôn bô sung vitamin.

DIEU KIEN BAO QUAN, HAN DUNG CUA THUOC: Oh
Bao quan: Bảo quản ở nhiệt độ không qua 30°C.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn.

>

TEN VA DIA CHi CUA CO SO SAN XUAT:
O SIU GUAN CHEM. IND. CO., LTD.

No. 128 Shin Min Road, Chia Yi, DAI LOAN

PIC/S GMP__ Tel.: 886-5-2360636 Fax: 886-5-2865232
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HUONG DAN SUDUNG THUOC CHO NGUOI BENH:

VITAPLEX Injection

1. KHUYEN CAO:
Doc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em.
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải
khi sử dụng thuốc.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

2. THANH PHAN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC:
Môichai 500 ml dịch truyên chứa:
Hoat chat:

DCOSG eg oeos,cn cannnssnsvasvasessvehsarsuaroursepencsbelutaGenes 25g
D— Panthenol (Dexpanthenol) ...............................-.-- 250 mg
AGI(IBSGOTDIC....c....... SoG620 6101019 neeeneesoEge1126 500 mg My
Thiamin hydroclOrid ........................-..-c-<<55ssx++x++x+v+ 125 mg =
NGCOER e205 3e sc ccssceussayeds dssasesnsssensnaseegexenceees 625 mg
Riboflavin (dang Natri Riboflavin Phosphat).......... 25 mg
Pyridoxin hydroecÏOrid.......................-- ss«sss+ss+s+eses 25 mg

Ta duge: Monothioglycerol, nuéc cat pha tiêm.

3. MOTA SAN PHAM:
Dung dịch trong suôt có màu vàng hay vang lot.

4. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Chai thủy tinh chứa 500 ml dung dịch.

5. THUOC DUNG CHO BENH Gi: ,
Vitaplex Injection dugc chi định trong điêu trị các bệnh nhân bị thiêu hoặc tăng nhu câu acid

ascorbic và các vitamin nhóm B:

Tổn thương mô do chấn thương, phỏng, phẫu thuật làm tiêu hao nhanh lượng vitamin dự
trữ trong cơ thê.
Nhu câu vitamin cũng tăng lên khi bị sốt, nhiễm độc do tuyến giáp, viêm màng bụng,
nhiễm khuẩn sau màng bụng, các vết thương nhiễm khuẩn.
Tiêm dextrose, amino acid hoặc protein thủy giải cũng làm tăng nhu cầu các vitamin tan
trong nước.

Dinh dưỡng thiếu hụt nghiêm trọng ở các bệnh nhân nghiện rượu, chán ăn, ói mửa và
bệnh đường tiêu hóa cũng cần bổ sung acid ascorbic và các vitamin bằng đường tiêm.
Bồ sung dung dịch cũng phù hợp cho bệnh nhân trước phẫu thuật và hỗ trợ sau phẫu
thuật.

6. NÊN DÙNG THUÓC NÀYNHƯ THE NAO VA LIEU LUQNG:
Vitaplex Injection dugc ding truyén tinh mach.
Liéu ding thông thường là 500 - 1000 ml, nêntruyền chậm ở tốc độ khoảng 8 ml/phút hoặc
chậm hơn. Liều dùng có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu lâm sàng.

7. KHI NAO KHONG NEN DUNG THUOC NÀY: _
Không được dùng thuôc này ở các bệnh nhân quá mân cảm với bât cứ thành phân nào của
thuôc
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TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Tiêm các dung dịch chứa thiamin hydroclorid có thể gây đị ứng hoặc phản ứng phản vệ. Vì
vậy, cần xác định tiền sử mẫn cảm của bệnh nhân trước khi dùng Vitaplex Injection.
Bệnh nhân nhạy cảm với nicotinamid có thể bị đỏ bừng mặt, ngứa hoặc phỏng da sau khi
truyén Vitaplex Injection.

NEN TRANH DUNG NHUNG THUOC HOAC THUC PHAM Gi KHI DANG SU’
DUNG THUOC NAY
Pyridoxin có thê làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh nhân parkinson. Thuốc
này không nên dùng điều trị khởi đầu các bệnh thiếu vitamin đặc biệt như: beri-beri,

pellargra, scurvy, thiéu riboflavin hay pyridoxin.

CAN LAM Gi KHI MOT LAN QUEN KHONG DUNG THUOC:
Thuôc này được sử dụng trong bệnh viện dưới sự giám sát của nhân viên y tê, vì vay ban sé
không quên dùng thuôc.

CAN BAO QUAN THUOC NAY NHUTHE NAO: li
Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C. i

NHUNG DAU HIEU VA TRIEU CHUNG KHI DUNG THUOC QUA LIEU:
Cho dén nay, chưa có trường hợp nào báo cáo dùng quá liêu.

CAN PHAI LAM Gi KHI DUNG THUOC QUA LIEU KHUYEN CAO:
Thuôc này được su dụng trong bệnh viện dưới sự giám sát của nhân vién y té, vi vay ban sé

không dùng quá liêu.

NHUNG DIEU CAN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUOC NÀY:
CẢNH BÁO
Truyền tĩnh mạch thật chậm. Chỉ dùng khi thuốc hoàn toàn trong suốt. Tuyệt đối không
dùng phần dịch còn lại của lần sử dụng trước
THAN TRỌNG
Thận trọng chung
Có thê bị đau và hiếm khi bị viêm tĩnh mạch do kích ứng với hóa chất, xảy ra khi tiêm quá
nhanh các dung dịch có vitamin nồng độ cao. Vì vậy, nên truyền Vitaplex Injection chậm và
cân thận đề tránh thoát dịch trong quá trình truyền.
Cũng như các dung dịch tiêmkhác, nên thận trọng tránh để quá tải hệ tuần hoàn, đặc biệt

bệnh nhân có bệnh tim hoặc phôi.

Sử dụng chophụ nữ có thai và cho con bú:
Thận trọng khi dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và mẹ cho con bú.

Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Không có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc khi
dùng thuốc.

KHI NAO CAN THAM VAN BAC SY, DUOC SY:
Nêu bạn gặp phải bât kỳ tác dụng không mong muôn nào, hãy tham khảo ý kiên của bác sĩ
hoặc dược sĩ.

HAN DUNG CUA THUOC:
36 thang ke tir ngay san xuat.
Không dùng thuôc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn.
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